
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hiền- Nguyễn Thị Băng- Nguyễn Thị Thu Trang  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/12 đến 08/12 
Nguyễn Thị Băng  

Tuần 2 

Từ 11/12 đến 15/12 
Nguyễn Thị Thu Trang  

Tuần 3 

Từ 18/12 đến 22/12 
Nguyễn Thị Hiền  

Tuần 4 

Từ 25/12 đến 29/12 
Nguyễn Thị Băng  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Với thái độ ân cần, nhắc trẻ chào người thân và cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi 

quy định  

- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ và kết hợp với phụ huynh phòng chống dịch bệnh bệnh 

cúm A.  

- Cho trẻ vào các nhóm chơi: Chơi lồng tháp, xâu hột,kéo xe, lắp ghép. 

* Trò chuyện về trang phục của chú bộ đội: 

- Trang phục chú bộ đội có màu gì?  

- Mũ có màu gì?  

- Trên mũ của chú bộ đội có đính gì? (MT29)  

MT29 

Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót 

chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc bài 

hát: Boom boom boom -> Về vòng tròn 

- Hô hấp: Thổi bóng.  

+ Tay: 2 tay đưa lên cao, đưa xuống.  

+ Bụng: 2 tay chống hông nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối. 

+ Bật: Nhún bật tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên xuống.  

- Cho trẻ tập theo nhạc vũ điệu “Bống bống, bang bang”.  

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp  

 

Chơi - 

tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB:Tung bóng 

bằng 2 tay qua dây 

(VĐM) 

Vận động 

VĐCB:Tung bóng 

bằng 2 tay qua dây 

Vận động 

VĐCB: Tung bóng 

cùng cô (VĐM) 

Vận động 

VĐCB: Tung bóng 

cùng cô (VĐ ôn) 

MT32, 

MT29, 

MT3 



TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

(VĐÔ) 

TCVĐ: Bọ dừa 

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

(MT3) 

TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ 

T3 

Hoạt động nhận biết 

NBTN một số sản 

phẩm của nghề nông 

(MT32) 

Hoạt động nhận biết 

NBPB 

Màu xanh – Màu vàng 

Hoạt động nhận biết 

NBTN 

Chú bộ đội. (MT29) 

Hoạt động nhận biết 

NBPB: Màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng 

T4 

Âm nhạc 

NDTT Dạy hát:  

“Đi một hai”. 

Tên tác giả: Đoàn Phi. 

TCÂN: “Xúc xắc vui 

nhộn 

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH: Đi 

một hai 

Nghe hát: Tập làm chú 

bộ đội. 

Âm nhạc 

NDTT: Day hát: “Làm 

chú bộ đội”. Tên tác 

giả: Hoàng Long 

TCÂN: “Hóa đá” 

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH: Làm 

chú bộ đội 

NDKH: NH: Chú bộ 

đội 

T5 

Làm quen văn học 

Truyện: Bé mai ở nhà  

(Đa số trẻ chưa biết) 

Làm quen văn học 

Tuyện: Bé mai ở nhà 

(Đa số trẻ đã biết) 

Làm quen văn học 

Thơ: Chú bộ đội của 

em 

(Đa số trẻ chưa biết 

Làm quen văn học 

Thơ: Chú bộ đội của 

em 

(Đa số trẻ đã biết) 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Di màu làm ổ rơm  

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu cái bát 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu mũ chú bộ đội 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đường về nhà 

(Theo mẫu) 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐCĐ: Quan sát: Cây khế, Cây bưởi, Phòng nghệ sách truyện, Vườn rau muống… 

- Chơi VĐ: Bóng tròn to; Trời nắng trời mưa, Gieo hạt; Bắt bướm; Mèo và chim sẻ; Bong 

bóng xà phòng  

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

- HĐLĐ: Cho trẻ lao động nhặt lá cây, giấy trên sân trường, nhổ cỏ bồn cây… 

* Tuần 2:  

- HĐCĐ: Quan sát: Cây mít; Cây na; Phòng thư viện; Vườn rau cải … 

- Chơi VĐ: Bóng tròn to, Con thỏ, Gieo hạt, Bắt bướm, Mèo và chim sẻ. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

- HĐGL: Giao lưu giữa các bạn trong lớp qua TC: Mèo và chim sẻ, trời nắng trời mưa 

 



* Tuần 3: 

- HĐCĐ: Quan sát: Cây mướp; Cây mít; Góc dân tạo hình; Vườn rau ngót… 

- Chơi VĐ: Kéo cưa lừa sẻ; Mèo đuổi chuột; Cáo và thỏ; Bác gấu; Bong bóng xà phòng  

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

- HĐLĐ: Cho trẻ lao động nhặt lá cây, giấy trên sân trường, nhổ cỏ bồn cây… 

* Tuần 4:  

- HĐCĐ: Quan sát: Cây hoa hồng; Cây cầu trượt; Cây hoa giấy; Cây ổi… 

- Chơi VĐ: Bóng tròn to, Con thỏ, Gieo hạt, Bắt bướm, Mèo và chim sẻ. 

- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

- HĐGL: Giao lưu với lớp D3, qua trò chơi: Đi trong đường hẹp, lộn cầu vồng, đá bóng lăn 

xa.  

Chơi tập ở 

các góc 

* Góc trọng tâm: Góc âm nhạc (T1), Góc bé yêu sách truyện (T2), Góc yêu em bé (T3), Góc 

hoạt động với đồ vật (T4). 

- Góc bé yêu sách truyện: Xem sách, truyện, chơi với con rối… 

- Góc yêu em bé: Khuấy bột cho em, xúc cho em, ru em ngủ, thay quần áo cho em (MT38)  

- Góc âm nhạc: Hát, múa, biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 22/12 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ngôi nhà, xếp đường đi, xếp ô tô, máy bay, xâu hạt. (MT22)  

MT38, 

MT22 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiên các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn 

khi ăn uống.  

- Nói tên món ăn hàng ngày nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe. 

- Vứt rác đúng nơi quy định, giữ quần áo sạch sẽ 

- Cô cho trẻ uống nước, đi vệ sinh  

- Cô cho trẻ ngủ trưa (MT10)  

MT10 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tuần 1:  

Hướng dẫn trò chơi góc vận động 

Chơi với vòng, bóng 

Nghe kể truyện bé Mai ở nhà 

Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

MT16 



* Tuần 2: 

Hướng dẫn trẻ chơi trong các góc chơi: góc bế em, góc hoạt động với đồ vật. 

xâu vòng, lồng hộp, lồng tháp 

TCAN: “Tai ai tinh” 

Cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, chi chi chành chành… 

Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

* Tuần 3: 

Rèn trẻ kỹ năng di màu. 

Kể cho trẻ nghe các câu chuyện: Tớ thích đi nhà trẻ, tớ không tè dầm…. 

Ôn các bài thơ, bài hát đã học. 

Rèn trẻ kỹ năng ngồi học đúng tư thế.  

Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 4: 

Ôn trò chơi: Lộn cầu vòng, tung bắt bóng cùng cô. 

Ôn bài hát: Làm chú bộ đội 

Ôn bài thơ: Chú bộ đội của em. 

Ôn kỹ năng di màu. (MT16)  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Nghề nông Nghề xây dựng Ngày 22/12 Nghề bác sĩ  

Đánh giá 

KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 


